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STT
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Tên

型号
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功能描述
Diễn giải
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Số lượng
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Đơn vị

图片
Ảnh

目录单价
Đơn giá

目录总价
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客餐厅
Phòng ăn

公卫
WC

阳台
Ban công

主卧
Phòng ngủ chính

主卫
WC chính

备注
Ghi chú

1

ZigBee A10系列 3路开关面板

Bảng công tắc 3 chiều

ZigBee A10

HAZB-AD-B34-6601

ZigBee  

3路开关面板（IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性
负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键
可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC

220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:PC）

Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, 

điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 

1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút 

còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép 

cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : 

AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: 

PC)

3
个
Cái

#NAME? 139 417 1 1 1

2

ZigBee A10系列 2路开关面板

Bảng công tắc 2 chiều ZigBee 

A10 

HAZB-AD-B34-6601

ZigBee  

3路开关面板（IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性
负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键
可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC

220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:PC）

Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, 

điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 

1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút 

còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép 

cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : 

AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: 

PC)

3
个
Cái

119 357 1 1 1

3

ZigBee A10系列 1路开关面板

Bảng công tắc 1 chiều ZigBee 

A10

HAZB-AD-B34-6601

ZigBee  

3路开关面板（IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性
负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键
可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC

220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:PC）

Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, 

điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 

1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút 

còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép 

cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : 

AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: 

PC)

1
个
Cái

99 99 1

区域配置点位表
Danh sách vị trí sản phẩm

LEELEN立林智能家居上样订货单
Mẫu đặt hàng mẫu nhà thông minh LEELEN

公寓2卧室 - CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
订单日期：
Ngày đặt hàng:



4

红外控制器

Điều khiển hồng ngoại

HA-AD-R18-121

控制所有红外智能家电设备
Điều khiển tất cả thiết bị gia dụng thông minh 

bằng hồng ngoại

1
个
Cái

268 268 1

5

摄像机

Camera

HA-IPC-JVS-U3F

IOT3.0,U3F,兼容双系统,1080P网络摄像头带
云台, 白色, 支持WIFI或有线连接, 

支持桌面放置或吸顶安装,供电方式：micro 

USB 自购

IOT3.0, U3F, tương thích hệ thống kép, web 

camera 1080P có tính năng xoay/nghiêng, 

màu trắng, hỗ trợ kết nối WIFI hoặc có dây, 

hỗ trợ  máy tính để bàn hoặc lắp đặt trên 

trần, phương thức cấp nguồn: micro USB tự 

mua

1
个
Cái

、 270 270 1

6

智能防触电开关

Công tắc chống sốc

thông minh

HAZB-AD-B32-1602

IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,

可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能
,材质:PC

IOT3.0, màu đen, kích thước: 86*86*36mm, 

hỗ trợ ghép nối, có thể điều khiển từ xa, 

thống kê nguồn điện, công tắc hẹn giờ và các 

chức năng khác, chất liệu: PC

2
个
Cái

175 350 2

7

智能能源监控器

Giám sát thông minh

HAZB-AD-B32-2602

IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,

可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能
,材质:PC

IOT3.0, màu đen, kích thước: 86*86*36mm, 

hỗ trợ ghép nối, có thể điều khiển từ xa, 

thống kê nguồn điện, công tắc hẹn giờ và các 

chức năng khác, chất liệu: PC

1
个
Cái

175 175 1

8

智能网关

Cổng thông tin

(Gateway)

HAZB-AD-B32-1602

智能设备控制网关，控制所有智能化设备

Thiết bị điều khiển thông minh, điều khiển tất 

cả các thiết bị thông minh

1
个
Cái

298 298 1

9

人体存在传感器

Cảm biến nhận diện con 

người

HAZB-SD-R71-001

IOT3.0,ZigBee,人体存在探测,识别区域内三种
人体状态（活动状态、静止状态、无人状态
）,220V供电,嵌入式安装,白色,ABS+PC

IOT3.0, ZigBee, phát hiện sự hiện diện của 

con người, xác định ba trạng thái cơ thể trong 

khu vực (trạng thái hoạt động, trạng thái tĩnh, 

trạng thái không người), nguồn điện 220V, lắp 

đặt hệ thống nhúng, màu trắng, ABS+PC

2
个
Cái

150 300 1 1



10

门磁传感器

Cảm biến cửa từ

HAZB-SD-R25-001

ZigBee，人体探测，电池供电，磁吸/3M胶
安装，白色，ABS+PC

ZigBee, phát hiện nhận diện con người, chạy 

bằng pin, lắp đặt kiểu từ tính/keo 3M, màu 

trắng, ABS+PC

1
个
Cái

76 76 1

2610

序号
STT

产品名称
Tên

型号
Mã

功能描述
Diễn giải

数量
Số lượng

单位
Đơn vị

图片
Ảnh

目录单价
Đơn giá

目录总价
Tổng giá

客餐厅
Phòng ăn

公卫
WC

阳台
Ban công

主卧
Phòng ngủ chính

主卫
WC chính

备注
Ghi chú

1

ZigBee A10系列 3路开关面板

Bảng công tắc 3 chiều ZigBee 

A10

HAZB-AD-B34-6601

ZigBee A10系列 

3路开关面板（IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性
负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键
可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC

220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:金属）

Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, 

điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 

1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút 

còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép 

cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : 

AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: 

KIM LOẠI)

4
个
Cái

#NAME? 139 556 1 3

2

ZigBee A10系列 2路开关面板

Bảng công tắc 2 chiều ZigBee 

A10

HAZB-AD-B34-6601

ZigBee A10系列 

3路开关面板（IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性
负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键
可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC

220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:金属）

Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, 

điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 

1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút 

còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép 

cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : 

AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: 

KIM LOẠI)

3
个
Cái

119 357 1 1 1

公寓3卧室 - CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

设备总计（元）
TỔNG GIÁ (RMB)



3

ZigBee A10系列 1路开关面板

Bảng công tắc 1 chiều ZigBee 

A10 series

HAZB-AD-B34-6601

ZigBee A10系列 

3路开关面板（IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性
负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键
可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC

220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:金属）

Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, 

điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 

1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút 

còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép 

cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : 

AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: 

KIM LOẠI)

2
个
Cái

99 198 1 1

4
红外控制器

Điều khiển hồng ngoại
HA-AD-R18-121

控制所有红外智能家电设备

Điều khiển tất cả các thiết bị gia dụng thông 

minh hồng ngoại

1
个
Cái

268 268 1

5
摄像机
Camera

HA-IPC-JVS-U3F

IOT3.0,U3F,兼容双系统,1080P网络摄像头带
云台, 白色, 支持WIFI或有线连接, 

支持桌面放置或吸顶安装,供电方式：micro 

USB 自购

IOT3.0, U3F, tương thích với hệ thống kép, 

web camera 1080P có tính năng 

xoay/nghiêng, màu trắng, hỗ trợ kết nối WIFI 

hoặc có dây, hỗ trợ đặt máy tính để bàn hoặc 

lắp đặt trên trần, phương thức cấp nguồn: 

micro USB tự mua

1
个
Cái

、 270 270 1

6

智能防触电开关

Công tắc chống sốc

thông minh

HAZB-AD-B32-1602

IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,

可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能
,材质:PC

IOT3.0, màu đen, kích thước: 86 * 86 * 

36mm, hỗ trợ kết nối chung, có thể nhận ra 

điều khiển từ xa, thống kê nguồn điện, công 

tắc hẹn giờ và các chức năng khác, chất liệu: 

PC

2
个
Cái

175 350 2

7

智能能源监控器

Giám sát thông minh

HAZB-AD-B32-2602

IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,

可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能
,材质: PC

IOT3.0, màu đen, kích thước: 86 * 86 * 

36mm, hỗ trợ kết nối chung, có thể nhận ra 

điều khiển từ xa, thống kê nguồn điện, công 

tắc hẹn giờ và các chức năng khác, chất liệu: 

PC

1
个
Cái

170 170 1

8

智能窗帘

Rèm thông minh

HAZB-AD-B34-4601

智能窗帘含一个电机和3米窗帘导轨

Rèm thông minh gồm Motor và ray dẫn dài 

3m

1
个
Cái

389 389 1

9

智能网关

Cổng thông tin

(Gateway)

HAZB-AD-B32-1602

智能设备控制网关，控制所有智能化设备

Thiết bị điều khiển thông minh, điều khiển tất 

cả các thiết bị thông minh

1
个
Cái

298 298 1



10

人体存在传感器

Cảm biến nhận diện con 

người

HAZB-SD-R71-001

IOT3.0,ZigBee,人体存在探测,识别区域内三种
人体状态（活动状态、静止状态、无人状态
）,220V供电,嵌入式安装,白色,ABS+PC

IOT3.0, ZigBee, phát hiện sự hiện diện của 

con người, xác định ba trạng thái cơ thể trong 

khu vực (trạng thái hoạt động, trạng thái tĩnh, 

trạng thái không người), nguồn điện 220V, lắp 

đặt hệ thống nhúng, màu trắng, ABS+PC

2
个
Cái

#NAME? 280 560 1 1

11

门磁传感器

Cảm biến cửa từ

HAZB-SD-R25-001

ZigBee，人体探测，电池供电，磁吸/3M胶
安装，白色，ABS+PC

ZigBee, phát hiện nhận diện con người, chạy 

bằng pin, lắp đặt kiểu từ tính/keo 3M, màu 

trắng, ABS+PC

1
个
Cái

152 152 1

3568设备总计（元）：TỔNG GIÁ (RMB)


